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I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng và thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1 (1 điểm) a) Thành phần của không khí gồm:

A. Khí ô-xi, khí các-bô-nít, khí ni-tơ.

B. Khí ô-xi, khí các-bô-nít, hơi nước, bụi.

C. Khí ô-xi, khí các-bô-nít, khí ni-tơ và các chất khí khác.

D. Khí ô-xi, khí các-bô-nít, khí ni-tơ và các chất khí khác, hơi nước, bụi.

b) Thực vật cần gì để sống và phát triển?
A. Không khí, nước, đất.                  C. Không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng.            B. Đất, nước.                                    D. Nước, không khí, ánh sáng.

Câu 2 (1 điểm) a) Ánh sáng truyền được qua những vật nào?
A. Chậu thủy tinh, tấm kính, hồ nước trong

B. Tấm gỗ, chậu thủy tinh, tấm kính 

C. Áo len, hồ nước trong, bức tường

D. Màn che, bức tường, tấm kính

b) Việc làm nào sau đây góp phần bảo vệ nguồn nước?
A. Vứt rác thải sinh hoạt xuống ao, hồ.

B. Xả nước thải từ các nhà máy ra biển.

C. Nhặt rác ở ao hồ, làm vệ sinh xung quanh các mương nước. 

D. Phun nhiều thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ xuống các con kênh. 

Câu 3 (1 điểm) a) Thực vật cần các yếu tố nào để sống và phát triển?
A. Nước, ánh sáng, không khí, nhiệt độ thích hợp.

B. Nước, ánh sáng, chất khoáng.

C. Không khí, ánh sáng, chất khoáng.

D. Nước, ánh sáng, chất khoáng, không khí và nhiệt độ thích hợp.

b) Bão có mấy cấp độ

A. 16


B. 17


C. 18



D.19

Câu 4 (1 điểm) Hãy điền các từ trong ngoặc vào chỗ trống trong các câu dưới đây cho phù hợp  (trao đổi, quang hợp, hô hấp, ánh sáng).

Thực vật ……………………….khí với môi trường để thực hiện quá trình quang hợp và hô hấp. ……………………….diễn ra chủ yếu ở lá và cần có………………... …………………………..diễn ra suốt ngày đêm và ở tất cả các bộ phận rễ, thân, lá…

Câu 5 (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	
	Âm thanh chỉ truyền qua không khí nhưng không truyền qua chất rắn.

	
	Âm thanh không chỉ truyền qua không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng.

	
	Âm thanh có thể truyền qua không khí, chất rắn nhưng không thể truyền qua chất lỏng.

	
	Âm thanh khi lan truyền ra xa nguồn phát, âm thanh sẽ yếu đi.


Câu 6 (1 điểm) Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

	A
	
	B

	
	
	

	Nhạc cụ dây
	
	Sáo

	
	
	

	Nhạc cụ hơi
	
	Đàn ghi - ta

	
	
	

	Nhạc cụ gõ
	
	Chiêng

	
	
	

	
	
	Chống


      II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Nêu vai trò của ánh sáng trong đời sống động vật và thực vật?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 (2 điểm) Ô nhiễm tiếng ồn là gì? Nêu một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



























